KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/12/2024 đến ngày 10/01/2025
ĐỘI TUỔI: MẪU GIÁO 5 -6 TUỔI 

KẾ HOẠCH TUẦN 14:
Chủ đề nhánh: Dự án: Thiết kế thiệp tặng chú bộ đội
Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/12/2024 đến ngày 20/12/2024


	Thứ

Thời điểm
	Thứ 2 
( 16/12)
	Thứ 3
 (17/12)
	Thứ 4 (18/12)
	Thứ 5 
(19/12)
	Thứ 6 
(20/12)

	



Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép. Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông 
- Xem tranh ảnh, trò chuyện cùng trẻ về các hoạt động của các chú bộ đội, về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.
- Cho trẻ chơi ở các góc theo ý thích. 
- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra.
+ Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân
+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
+ Chân: Nhảy lên đưa một chân về phía trước, một về sau
- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân.

	


Hoạt động
học
	* Làm quen với văn học:
Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa.

	* Làm quen với toán:
Chữ số 7

	* Khám phá xã hội:
Tìm hiểu chú bộ đội bộ binh

	* Tạo hình:
Thiết kế thiệp tặng chú bộ đội

	* Thể dục:
VĐCB:Vận động: Ném xa bằng 1 tay.
TCVĐ: Nhảy qua chiến hào



	

Hoạt động 
góc
	* Góc đóng vai:
- Sử dụng đồ dùng thông minh: Búp bê bác sỹ, búp bê dễ thương, bộ đẩy lau nhà chơi đóng vai gia đình. Phòng khám bệnh quân y
- Cửa hàng bán trang phục của chú bộ đội, đồ dùng làm bưu thiếp
* Góc chơi xây dựng:
- Sử dụng đồ dùng thông minh: Bộ ghép hình sáng tạo lớn xây doanh trại bộ đội.
- Lắp ghép đồ dùng của chú bộ đội.
* Góc nghệ thuật:
- Cắt dán, tô màu một số đồ dùng, trang phục của quân đội. 
- Hát múa về chủ đề.
* Góc học tập – sách:
- Làm sách tranh về các chú bộ đội.
- Xem tranh, truyện về chú bộ đội.
* Góc khoa học thiên nhiên:
- Chơi với cát, nước. Vẽ tự do trên sân.
- Chăm sóc hoa, vườn rau.

	





Hoạt động ngoài trời 

	* Hoạt động có chủ đích : 
- Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân trường.
- Vẽ tranh ngoài trời.
* Trò chơi vận động:
- Chú bộ đội đi thay đổi hướng theo hiệu lệnh.
- Lấy bao cát đắp chiến hào.
- Kéo cưa lừa xẻ.
* Chơi tự chọn:
- Vẽ theo ý thích, xếp hột hạt trên sân, nhặt rác trên sân.
- Chơi với đồ chơi, thiết bị thông minh ngoài trời: Bộ vận động tay và chân. Xe đạp, Bộ sáng tạo, phát triển kỹ năng tự vận động xây dựng mở rộng. Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời.

	




Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	* Ăn chính:
-  Hướng dẫn trẻ  rửa tay, rửa mặt đúng cách.
- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.
* Ngủ:
- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ ngủ.
- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu...
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy
* Ăn phụ:
 - Cho trẻ ngồi vào bàn. Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa vào đúng nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.

	




Chơi, hoạt động theo ý thích
	1. Ôn luyện: 
- Thứ 2: Hát các bài hát về chú bộ đội
- Thứ 3: Quan sát các tấm thiệp có hình dạng, kiểu cách khác nhau
- Thứ 4: Tìm hiểu về công việc chú bộ đội bộ binh
- Thứ 5: Cho trẻ chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm 
- Thứ 6:  Trưng bày sản phẩm: Thiệp tặng chú bộ đội
2. Chơi theo ý thích:
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ.
3. Nhận xét - nêu gương.
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan.


	
Trả trẻ
	- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ ra về.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, an toàn giao thông 



Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại và nguyên nhân…).
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KẾ HOẠCH TUẦN 15:
Chủ đề nhánh: Loài chim
Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/12/2024 đến ngày 27/12/2024


	Thứ

Thời điểm
	Thứ 2 
( 23/12)
	Thứ 3 (24/12)
	Thứ 4 (25/12)
	Thứ 5 
(26/12)
	Thứ 6 
(27/12)

	




Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép. Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
 - Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, an toàn giao thông 
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề mới, nhắc nhở phụ huynh cung cấp thêm cho trẻ những hiểu biết về loài chim
- Xem tranh ảnh, trò chuyện cùng trẻ về một số loài chim: Gà, vịt, đà điểu, chim công, chim cánh cụt, chim bồ câu, ...
- Cho trẻ chơi ở các góc theo ý thích. 
- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Hít vào thở ra.
+ Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân
+ Lưng, bụng, lườn : Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái
+ Chân : Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang
- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân.

	


Hoạt động
học
	* Thể dục:
- VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay.
- TCVĐ:
Cướp cờ.

	* Làm quen với chữ cái:
Trò chơi chữ cái i, t, c
	* Khám phá khoa học:
Khám phá chim bồ câu
	* Kỹ năng sống:
Kỹ năng giao tiếp.


	* Giáo dục âm nhạc:
NDTT: Day hát: Con chim vành khuyên
TCÂN: Vòng tròn tiết tấu

	

Hoạt động 
góc
	* Góc đóng vai:
- Sử dụng đồ dùng thông minh: Búp bê bác sỹ, búp bê dễ thương, bộ đẩy lau nhà chơi đóng vai gia đình. Nấu ăn.
- Cửa bán thức ăn cho chim
* Góc chơi xây dựng:
- Sử dụng đồ dùng thông minh: Bộ ghép hình sáng tạo lớn xây ao thả cá.
- Lắp ghép chuồng trại, ghép hình các con vật thuộc loài chim.
* Góc nghệ thuật:
- Vẽ, tô màu một số con vật, làm bộ sưu tập các con vật thuộc loài chim
- Vẽ đàn vịt đang bơi (Vở tạo hình)
- Hát, làm động tác minh họa các bài hát về các con vật thuộc loài chim
* Góc học tập – sách:
- Làm sách tranh về các con vật thuộc loài chim
- Xem tranh, truyện về các con vật thuộc loài chim.
* Góc khoa học thiên nhiên:
- Chơi với cát, nước.
- Chăm sóc cây xanh

	





Hoạt động ngoài trời 

	* Hoạt động có chủ đíh: 
- Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân trường.
- Thí nghiệm hoa đổi màu
* Trò chơi vận động:
- Kéo co.
- Cá – nước.
- Xỉa cá mè
* Chơi tự chọn:
- Vẽ theo ý thích trên sân.
- Nhặt lá rơi xé, xếp hình các con vật thuộc loài chim.
- Chơi với đồ chơi, thiết bị thông minh ngoài trời: Bộ vận động tay và chân. Xe đạp, Bộ sáng tạo, phát triển kỹ năng tự vận động xây dựng mở rộng

	





Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	* Ăn chính:
-  Hướng dẫn trẻ  rửa tay, rửa mặt đúng cách.
- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.
* Ngủ:
- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ ngủ.
- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu...
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy
* Ăn phụ:
 - Cho trẻ ngồi vào bàn. Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa vào đúng nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.

	




Chơi, hoạt động theo ý thích
	1. Ôn luyện: 
- Thứ 2: Ôn vận động Ném trúng đích nằm ngang bằng 1 tay.
- Thứ 3: Chơi với chữ cái i, t, c trên màn hình kismax
- Thứ 4: Tìm hiểu một số động vật thuộc loài cá và lưỡng cư
- Thứ 5: Biểu diễn văn nghệ bài hát về chủ đề.
- Thứ 6: Cắt, dán con cá. (Thực hiện vở tạo hình).
2. Chơi theo ý thích:
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ.
3.  Nhận xét - nêu gương:
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan.


	
Trả trẻ
	- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ ra về.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, an toàn giao thông 



Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại và nguyên nhân…).
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KẾ HOẠCH TUẦN 16:
Chủ đề nhánh: Côn trùng
Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 03/01/2025


	Thứ

Thời điểm
	Thứ 2
(30/12)
	Thứ 3
(31/12)
	Thứ 4
(01/01)
	Thứ 5
(02/01)
	Thứ 6 
(03/01)

	



Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép. Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông 
- Xem tranh ảnh, trò chuyện cùng trẻ về một số loài côn trùng: kiến, ong, bướm, chuồn chuồn, dán, muỗi, bọ hung, mối, ...
- Cho trẻ chơi ở các góc theo ý thích. 
- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Hít vào thở ra.
+ Tay: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
+ Chân: Đưa chân ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân.

	


Hoạt động
học
	* Thể dục:
- VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay.
- TCVĐ: Chạy tiếp sức.
	* Làm quen với văn học:
Truyện: Điều ước của Sâu Bướm

	* Làm quen với toán:
Tách 1 nhóm có 7 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau
	* Tạo hình:
Làm tranh côn trùng bằng lá cây khô

	* Làm quen với chữ cái:
Chữ cái d

	


Hoạt động 
góc
	* Góc đóng vai:
- Sử dụng đồ dùng thông minh: Búp bê bác sỹ, búp bê dễ thương, bộ đẩy lau nhà chơi đóng vai gia đình. Phòng khám bệnh.
- Cửa hàng bán đồ dùng gia đình
* Góc chơi xây dựng:
- Sử dụng đồ dùng thông minh, đồ chơi lắp ghép: Làm mô hình mạng nhện, tổ ong
* Góc nghệ thuật:
- Cắt , vẽ, nặn, xe, dán, tô màu một số loài côn trùng
- Hát múa về chủ đề.
* Góc học tập – sách:
- Làm sách tranh về loài côn trùng
- Xem tranh, truyện về loài côn trùng
* Góc khoa học thiên nhiên:
- Chơi với cát, nước. Vẽ tự do trên sân.
- Chăm sóc hoa, vườn rau.

	


Hoạt động ngoài trời 

	* Hoạt động có chủ đích : 
- Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau ở sân trường.
- Làm tranh thủy ấn
* Trò chơi vận động:
- Bắt bướm
- Đua kiến chuyển lá
- Kéo cưa lừa xẻ.
* Chơi tự chọn:
- Vẽ theo ý thích, xếp hột hạt trên sân, nhặt rác trên sân.
- Chơi với đồ chơi, thiết bị thông minh ngoài trời: Bộ vận động tay và chân. Xe đạp, Bộ sáng tạo, phát triển kỹ năng tự vận động xây dựng mở rộng. Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời.

	





Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	* Ăn chính:
-  Hướng dẫn trẻ  rửa tay, rửa mặt đúng cách.
- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.
* Ngủ:
- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ ngủ.
- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu...
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy
* Ăn phụ:
 - Cho trẻ ngồi vào bàn. Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa vào đúng nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.

	




Chơi, hoạt động theo ý thích
	1. Ôn luyện: 
- Thứ 2: Ôn: vận động Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay.
- Thứ 3: Đọc thơ về chủ đề
- Thứ 4: Ôn: Tách 1 nhóm có 7 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau
- Thứ 5: In đàn kiến bằng vân tay (Vở tạo hình)
- Thứ 6: Phân biệt chữ cái b, d, đ 
2. Chơi theo ý thích:
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ.
3.  Nhận xét - nêu gương
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan.


	Trả trẻ
	- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ ra về.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.


Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại và nguyên nhân…).
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KẾ HOẠCH TUẦN 17:
Chủ đề nhánh: Thú có vú
Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/01/2025 đến ngày 10/01/2025


	Thứ

Thời điểm
	Thứ 2
(06/01)
	Thứ 3
(07/01)
	Thứ 4
(08/01)
	Thứ 5
(09/01)
	Thứ 6 
(10/01)

	





Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép. Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định.
- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông.
- Xem tranh ảnh, trò chuyện về một số con vật thuộc nhóm thú có vú: Sư tử, hổ, gấu, voi, hươu cao cổ, cá heo, cá voi, hải cẩu, rái cá, chó, mèo, lợn, bò, dê, cừu, chuột, nhím
- Cho trẻ chơi theo ý thích.
- Thể dục buổi sáng:
+ Hô hấp: Hít vào thở ra.
+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên 
+ Lưng, bụng, lườn : Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái
+ Chân : Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang
- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân.

	



Hoạt động
học
	* Thể dục:
- VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng bằng 2 tay.
- TCVĐ:
Nhảy qua vách đá như Kangaroo
	* Làm quen với chữ cái:
Trò chơi với chữ cái b, d, đ.
	* Khám phá khoa học:
Con mèo
	* Giáo dục âm nhạc:
NDTT: Bộ gõ cơ thể
NDKH: Nghe hát: Cây trúc xinh
	* Làm quen với toán: 
Số 8

	








Hoạt động 
góc
	* Góc đóng vai:
- Sử dụng đồ dùng thông minh: Búp bê bác sỹ, búp bê dễ thương, bộ đẩy lau nhà chơi gia đình. Phòng khám thú y.
- Rạp xiếc
* Góc chơi xây dựng: 
- Sử dụng đồ dùng thông minh: Bộ ghép hình sáng tạo lớn xây vườn bách thú. Lắp ghép chuồng của các con vật.
* Góc nghệ thuật: 
- Tô màu, cắt, xé dán, nặn các con vật thuộc nhóm thú có vú
- Biểu diễn văn nghệ về chủ đề.
* Góc học tập - sách: 
- Làm sách tranh về các con vật thuộc nhóm thú có vú
- Xem tranh truyện có nội dung về chủ đề.
- Chơi lô tô về các con vật thuộc nhóm thú có vú
* Góc khoa học thiên nhiên:
-  Phân loại các con vật, chơi nhận biết số lượng trong phạm vi 8.
-  Chăm sóc cây xanh. 

	




Hoạt động ngoài trời 


	* Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát thời tiết, lắng nghe các âm thanh khác nhau trên sân trường.
- Thí nghiệm với ánh áng mặt trời
* Trò chơi vận động:
- Cáo và thỏ.
- Chó sói xấu tính.
- Thả đỉa ba ba.
* Chơi theo ý thích:
- Vẽ tự do trên sân, xếp hột hạt về các con vật sống trong rừng.
- Chơi với đồ chơi, thiết bị thông minh ngoài trời: Bộ vận động tay và chân. Xe đạp, Bộ sáng tạo, phát triển kỹ năng tự vận động xây dựng mở rộng. Chơi với đồ chơi, thiết bị ngoài trời.

	





Ăn chính, ngủ, ăn phụ
	* Ăn chính:
-  Hướng dẫn trẻ  rửa tay, rửa mặt đúng cách.
- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.
* Ngủ:
- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ ngủ.
- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu...
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy
* Ăn phụ:
 - Cho trẻ ngồi vào bàn. Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa vào đúng nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.

	




Chơi, hoạt động theo ý thích
	1. Ôn luyện: 
- Thứ 2: Ôn vận động Ném trúng đích thẳng đứng bằng 2 tay.
- Thứ 3: Chơi với chữ cái b, d, đ trên màn hình kismax
- Thứ 4: Tìm hiểu động vật thuộc nhóm thú có vú: Cá heo, cá voi, hải cẩu, rái cá
- Thứ 5: Vẽ con thỏ (Vở tạo hình)
- Thứ 6: Ôn: Số lượng 8, xếp tương ứng 1:1
+ Biểu diễn văn nghệ.
2. Chơi theo ý thích:
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ.
3.  Nhận xét - nêu gương.
- Nhận xét nêu gương cuối ngày.
- Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan.

	Trả trẻ
	- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của trẻ ra về.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.


Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tuần (Kết quả thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại và nguyên nhân…).
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